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 MA TRẬN, ĐẶC TẢ THEO MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023– 2024 

MÔN: LỊCH SỬ 12, HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM, THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỊCH SỬ 12 – NĂM HỌC: 2023-2024 
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1 

Việt Nam 

từ năm 

1954 đến 

năm 1975 

Bài 21: Xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc, 

đấu tranh chống đế quốc 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn 

ở miền Nam (1954 - 1965) 

--- --- --- --- --- --- 4 8P 4 
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8P 10% Bài 22: Hai miền đất nước 

trực tiếp chiến đấu chống 

đế quốc Mĩ xâm lược. 

Miền Bắc vừa chiến đấu 

vừa sản xuất (1965 - 

1973) 

Bài 23: Khôi phục và phát 

triển kinh tế - xã hội ở 
10 8.P 6 6.P 4 6.P --- --- 20 0 20p 50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miền Bắc, giải phóng 

hoàn toàn miền Nam 

(1973 - 1975) 

2 

Lịch sử Việt 

Nam từ 

1975 đến 

năm 2000 

Bài 24: Việt Nam trong 

những năm đầu sau thắng 

lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước năm 

1975 

6 5.P 6 6.P 4 6.P --- --- 16 0 17p 40% 

Tổng   16 13 P 12 12P 8 12P 4 8P 40 0 45 45 

Tỉ lệ (%)  40 30 20 10    100 



 

II. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12  

THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT 

 

TT Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 
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g  
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dụng 
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1 

Việt Nam từ 

năm 1954 

đến năm 

1975 

 

 

 

Bài 21: Xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc, đấu 

tranh chống đế 

quốc Mĩ và chính 

quyền Sài Gòn ở 

miền Nam (1954 - 

1965) 

Vận dụng cao: 

-  Phân tích và rút ra được điểm khác nhau về âm mưu thủ đoạn 

của Mĩ trong các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã thực hiện ở Việt 

Nam từ 1954-1973, đồng thời phấn tích được ý nghĩa của những 

thắng lợi về mặt quân sự mà quân và dân ta đã giành được trong 

giai đoạn 1954-1973. C37 

-  Nhận xét được nhiệm vụ của cách mạng cả nước, của mỗi miền 

và mối quan hệ gắn bó của cách mạng hai miền Nam - Bắc. C38 

- Phân tích và rút ra những, điểm độc đáo và điểm chung của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế 

quốc xâm lược (1945 – 1975) ở Việt Nam. C39 
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C39 

C40 

 



Bài 22: Hai miền 

đất nước trực tiếp 

chiến đấu chống 

đế quốc Mĩ xâm 

lược. Miền Bắc 

vừa chiến đấu vừa 

sản xuất (1965 - 

1973) 

- Rút ra điểm tương đồng (giống nhau) giữa các chiến lược quân sự 

do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975. 

C40 

  Bài 23: Khôi 

phục và phát triển 

kinh tế - xã hội ở 

miền Bắc, giải 

phóng hoàn toàn 

miền Nam (1973 

- 1975) 

Nhận biết: 

- Biết được nội dung chính nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) C1 

- Nêu được bối cảnh và nội dung chủ trương, kế hoạch giải phóng 

miền Nam. C2,C3 

- Nêu được diễn biến và ý nghĩa của Chiến thắng Phước Long 

6/01/1975. C4, C5 

- Nêu được diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

xuân 1975 (chiến dịch Hồ Chí Minh 1975). C6 

- Biết được diễn biến chính của Chiến dịch Tây Nguyên, chiến 

dịch Huế - Đà Nẵng. C7 

- Nêu được ý nghĩa của các chiến dịch Tây Nguyên (3/1975). C8 

- Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). C9,C10 
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C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

   

  Thông hiểu: 

- Hiểu được những chủ trương và quyết định của Đảng tại Hội nghị 

lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-

1973). C17 

- Hiểu được những hành động  của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau 

Hiệp định Pari 1973. C18 

- Trình bày được lý do tại sao sau hiệp định Pari 1973 về Việt Nam, 

so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng C19 

   



- Hiểu được phản ứng của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau chiến 

thắng Đường 14 – Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền 

Nam Việt Nam. C20 

- Hiểu được chiến thuật và phương châm tác chiến của quân ta trong 

các chiến dịch Tây Nguyên và  chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. C21 

- Trình bày được những nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi 

của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 

(1954-1975). C22 

   Vận dụng:  

- Phân tích và lý giải được tại sao trong thời kỳ (1954 -1975) Việt 

Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và 

có tính thời đại sâu sắc”? C29 

- Phân tích và rút ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa 

chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ 

(1954). C30 

- Phân tích được tại sao bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động 

Việt Nam quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ 

yếu trong năm 1975. C31 

- Phân tích và rút ra được thắng lợi về quân sự của quân và dân ta 

đánh dấu kết thúc  thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 

là gì? C32 

   

 

 

C29 

C30 

C31 

C32 

  

  Lịch sử Việt 

Nam từ 

1975 đến 

năm 2000 

Bài 24: Việt Nam 

trong những năm 

đầu sau thắng lợi 

của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ 

cứu nước năm 

1975 

Nhận biết: 

- Biết được những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam ngay sau 

đại thắng mùa Xuân 1975. C11 

- Nêu được đặc điểm tình hình của hai miền Nam - Bắc ngay sau 

đại thắng mùa Xuân 1975. C12 

- Biết được những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 24 Ban 

chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9/1975). C13 

- Biết được những quyết định của kỳ họp thứ nhất (1976) Quốc hội 

khoá VI. C14 

- Biết được ý nghĩa của việc hoàn thành đất nước về mặt nhà nước 

ở Việt Nam năm 1976. C15 

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



- Biết được những sự kiện chính về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc 

Hội chung của cả nước năm 1976. C16 

 

 

 

 

 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C28 

Thông hiểu:  

- Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 

1975 là gì? C23 

- Nhiệm vụ trọng tâm của 2 miền Nam – Bắc sau 1975 là gì? C24 

- Hiểu được kết quả và ý nghĩa quan trọng nhất của kì họp thứ nhất 

Quốc hội khóa VI (1976) nước Việt Nam thống nhất là gì? C25 

- Hiểu và nắm được những điều kiện quyết định để cả nước Việt 

Nam cùng đi lên chủ nghĩa xã hội là gì? C26 

- Hiểu và biết phân biệt được đâu là ý nghĩa của việc thống nhất đất 

nước về mặt nhà nước 1975-1976. C27 

- Hiểu được lý do tại sao sau đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng Lao 

động Việt Nam quyết định hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước 

về mặt nhà nước . C28 

    

Vận dụng: 

- Phân tích ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về 

mặt nhà nước. C33 

- Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân VN từ sau khi 

thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)? C34 

- Rút ra điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử diễn ra hai cuộc Tổng 

tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 1976. C35 

- Phân tích điểm giống nhau trong Quyết định của kì họp đầu tiên 

Quốc hội khóa VI (1976) và Quốc Hội khóa I (1946). C36  

  C33 

C34 

C35 

C36 

  

Tổng  16 12 8 4 45 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức  40 30 20 10 100 

Tỉ lệ chung  70% 30% 100 

 

-----HẾT------ 


